
SỞ Y TẾTỈNH ĐIỆN BIÊN 

BỆNH VIỆN PHỔI 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 145/TM-BVP Điện Biên, ngày 12 tháng 5 năm 2026 

 

THƯ MỜI THAM GIA BÁO GIÁ 

Kính gửi: Các Đơn vị tham gia gói thầu: Cung cấp vật tư, thiết bị văn phòng 

cho Bệnh viện Phổi tỉnh Điện Biên 

 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2025 được sửa đổi, bổ 

sung bởi Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024, Luật số 90/2025/QH15 ngày 

25/06/2025;  

Căn cứ Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ về việc quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ tài chính hướng 

dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ 

thống mạng đấu thầu quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành; 

Căn cứ Quyết định số 282/QĐ-BVP ngày 30/12/2025 của Bệnh viện Phổi về 

việc phê duyệt nhiệm vụ, dự toán gói thầu mua sắm: Cung cấp vật tư, thiết bị văn 

phòng cho Bệnh viện Phổi tỉnh Điện Biên; 

 Bệnh viện Phổi hiện có nhu cầu Cung cấp vật tư, thiết bị văn phòng phục vụ  

cho điều kiện làm việc của viên chức và các buồng bệnh nhân điều trị tại bệnh 

Bệnh viện Phổi tỉnh Điện Biên theo nội dung như danh mục chi tiết kèm theo. 

Thời gian nhận báo giá: Từ 8h ngày 13/05/2026 đến 17h ngày 15/05/2026 

Địa điểm nhận: Phòng Tổ chức - Kế toán, Bệnh viện Phổi tỉnh Điện Biên 

Tổ 2 Phường Mường Thanh tỉnh Điện Biên 

Điện thoại liên hệ: 0215.3.832.233 (giờ hành chính) 

Thư mời báo giá được đăng công khai trên trang thông tin điện tử của Bệnh 

viện Phổi: https://benhvienphoi.syt.dienbien.gov.vn 

Bệnh viện Phổi kính mong các đơn vị đủ năng lực quan tâm gửi báo giá 

đúng thơi gian nêu trên./. 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Lưu VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Văn Lương 
 



DANH MỤC HÀNG HÓA 

( Ban hành kèm theo thư mời số 145/TM-BVP ngày 12/5/2026 của Bệnh viện Phổi) 

 

STT TÊN VẬT TƯ/ THIẾT BỊ  ĐVT   SL 

  1 

Tủ hồ sơ 3 buồng 2 cánh kính 

Kích thước: W1350 x D450 x 1830 mm 

KT kính: W1027 x D315 x H3 mm 

(Trong đó W: chiều rộng, D: chiều sâu, H: chiều cao) 

Chất liệu: Sơn sắt tĩnh điện 

Khóa tủ: Tủ sử dụng khóa an toàn 

Kiểu dáng: Tủ sắt thiết kế gồm 3 khoang: 

1 khoang cánh kính mở có 2 đợt cố định 

1 khoang gồm hai cánh sắt mở 

1 khoang cánh sắt dài bên trong có 1 suốt treo quần áo, 2 đợt cố định.  

Trọng tải: Mỗi đợt tối đa 30 kg 

Model: THS3B 

Xuất xứ: Việt Nam 

Bảo hành: 12 tháng 

Cái 8 
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Tủ hồ sơ 3 buồng 3 cánh kính 

Tủ hồ sơ, tủ tủ tài liệu sắt sơn tĩnh điện  

Thiết kế thông minh của tủ gồm 6 khoang, được chia thành 2 phần 

Bên trên là 3 khoang cánh kính, mỗi khoang được trang bị 2 đợt cố định, 

giúp sắp xếp và lưu trữ các tài liệu cần thiết một cách dễ dàng và tiện lợi. 

Bên dưới là 3 khoang cánh sắt, mang đến sự an toàn và bảo mật cho các 

hồ sơ quan trọng. 

Với khóa chìa và tay nắm chắc chắn, bạn có thể yên tâm rằng tài liệu của 

bạn sẽ được bảo vệ một cách an toàn. 

Chất liệu thép sơn tĩnh điện chống trầy xước và oxi hóa, giúp tủ giữ được 

vẻ đẹp và độ mới mẻ theo thời gian. 

Kích Thước: W1380 x D450 x H1830 mm 

Chất liệu: Thép sơn tĩnh điện 

Model: THS3 

Xuất xứ: Việt Nam 

Bảo hành: 12 tháng 
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Máy lọc nước  

Kiểu lắp đặt: Tủ đứng 

Loại máy: Máy lọc nước RO Hydrogen 

Công nghệ lọc: Thẩm thấu ngược RO 

Kháng khuẩn: Nano Carbon 

Dung tích bình chứa: 8 lít 

Tỷ lệ lọc - thải: Lọc 3.8 - Thải 6.2 (Tỷ lệ này phụ thuộc vào chất lượng 

nước đầu vào) 

Công suất lọc: 20 lít/giờ 

Công suất tiêu thụ điện trung bình khoảng: 0.022 kWh 

Chỉ số nước: pH Hãng không công bố, Hydrogen Hãng không công bố 

Độ pH thực tế: Hãng không công bố 

Áp lực nước yêu cầu: >10 psi (khi chưa bật công tắc hỗ trợ bơm hút) 

Cái 2 



Thông tin lõi lọc 

Số lõi lọc: 9 lõi 

Lõi lọc thô: 

Lõi 1: PP 5 micron (Sx Việt Nam) 

Lõi 2: Than hoạt tính (Sx Việt Nam) 

Lõi 3: PP 1 micron (Sx Việt Nam) 

Lõi RO/Nano/UF: 

RO 100 GPD sản xuất Hàn Quốc 

Lõi chức năng: 

Lõi 9: Nano Carbon+ (Sx Việt Nam) 

Lõi 5: FIR+ (Sx Việt Nam) 

Lõi 6: OrpH+ (Sx Việt Nam) 

Lõi 7: HypH+ (Sx Việt Nam) 

Lõi 8: Mineral+ (Sx Việt Nam) 

Hệ thống hoạt động 

Hệ thống bơm và van điều tiết: 

Bơm - hút 2 chiều, van điện từ 

Bảng điều khiển và tiện ích 

Bảng điều khiển: Cần gạt 

Tiện ích: Giàu Hydrogen chống oxy hóa 

Tạo nước kiềm (Alkaline) trung hòa axit cho cơ thể 

Model: KG100HA 

Xuất xứ: Việt Nam 

Bảo hành: 12 tháng 
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Bàn họp sơn PU 3m  

Bàn họp mặt chia 2 phần, 2 cạnh ngắn lượn cong, bàn có yếm giữa. Hai 

chân ngoài ghép hộp cong, chân giữa hộp chữ nhật 

Kích thước: Rộng 3000 – sâu 1500 – cao 760 

Bàn họp được làm bằng gỗ công nghiệp sơn PU 

Kiểu dáng: bàn lượn cong 2 cạnh ngắn 

Model: CT3015 

Xuất xứ : Việt Nam 

Bảo hành : 12 tháng 
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Bàn họp sơn PU 3m5 

Bàn họp mặt chia 2 phần, 2 cạnh ngắn lượn cong, bàn có yếm giữa. Hai 

chân ngoài ghép hộp cong, chân giữa hộp chữ nhật 

Kích thước: Rộng 3000 – sâu 1500 – cao 760 

Bàn họp được làm bằng gỗ công nghiệp sơn PU 

Kiểu dáng: bàn lượn cong 2 cạnh ngắn 

Model: CT3515 

Xuất xứ : Việt Nam 

Bảo hành : 12 tháng 
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Tủ để đồ bệnh nhân 12 ngăn 

Tủ Locker mặt hình chữ nhật  

Tủ gồm 12 khoang cánh mở. 

Trên mỗi cánh có 1 khóa locker, núm tay nắm và tai khóa móc. 

Kích thước: W915 x D450 x H1830 mm 

Chất liệu: sắt sơn tĩnh điện 

Cái 1 



Model: LK12 

Xuất xứ: Việt Nam 

Bảo hành: 12 tháng 
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Bàn làm việc đôi, bàn thiết kế  

Mặt bàn dạng chữ nhật ghép liền chân. 

Yếm bàn dạng lững bề mặt trơn. 

Kích thước: 2000 x 600 x 760 

Chất liệu: Gỗ CN Melamine. 

Kiểu dáng: Bàn làm việc 2 chỗ ngồi 

Model: BLVD2 

Xuất xứ : Việt Nam 

Bảo hành : 12 tháng 

Cái 5 
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Rèm chống nắng ngoài trời  

Chất liệu: Polyester 

Kiểu dáng: vải gấm bóng nhẹ mềm đẹp, màu sắc sang trọng hiện đại 

Phụ kiện: giá tĩnh điện, chịu lực tốt, không rỉ sét. 

Công nghệ may hấp sóng vải tân tiến. 

Đặc tính: cản sáng, chống nắng. 

Chất vải mềm mượt, không bám bụi bẩn, không phai màu. 

Kích thước : 2900x2700  

Model: RCNNT 

Xuất xứ: Việt Nam 

Bảo hành: 12 tháng. 

Cái 8 
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Bàn làm việc PU 1m4 

Chất liệu: Bề mặt gỗ công nghiệp sơn PU cao cấp.  

Kiểu dáng: Mặt chữ nhật. Chân bàn ốp nổi. Yếm giật cấp, ốp nổi và soi 

chỉ trang trí phía trước. 

Kích thước: W1600x D800x H760mm 

Model: BLV14 

Xuất xứ: Việt Nam 

Bảo hành: 12 tháng 

cái 3 
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Ghế chờ cho bệnh nhân  

Ghế phòng chờ khung thép  

Băng ghế gồm 3 chỗ ngồi. 

khung thép sơn tĩnh điện hoặc inox. 

đệm tựa nhựa bền đẹp 

Chân T1 tăng chỉnh 

Kích Thước: W1495 x D520 x H770 mm 

Chất liệu: ghế khung thép sơn tĩnh điện hoăc inox 

Đệm tựa nhựa 

Chân T1 

Model: PC203T1 

Xuất xứ: Việt Nam 

Bảo hành: 12 tháng 

cái 4 
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Ghế xoay vi tính 

Ghế xoay lưới chuyên viên. 

Ghế có khung tựa nhựa kết hợp 

Đệm tựa ghế bọc vải lưới. 

cái 7 



Chân thép mạ hoặc chân nhựa, tay nhựa 

Ghế có bánh xe di chuyển, bộ piston khí nén có thể điều chỉnh được độ cao 

thấp. 

Kích thước: W545 x D530 x H910-1035 (mm) 

Chất liệu: khung nhựa 

đệm tựa bọc vải lưới 

Chân thép mạ hoặc nhựa 

Model: GXVT 

Xuất xứ: Việt Nam 

Bảo hành: 12 tháng 

 Tổng: 11 mục   
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